TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Ô tô và Máy động lực
Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành (*)
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Lý lịch khoa học 
	Ghi chú

	1
	Lê Văn Quỳnh
	1979
	
[image: image1.emf]LE VAN 

QUYNH_N5.doc


	

	2
	Lê Xuân Long
	1982
	
[image: image2.emf]LE XUAN 

LONG_N5.doc


	

	3
	Nguyễn Thị Hoa
	1980
	
[image: image3.emf]NGUYEN THI 

HOA_N5.doc


	

	4
	Đỗ Văn Quân
	1977
	
[image: image4.emf]DO VAN 

QUAN_N5.doc


	

	5
	Hoàng Anh Tấn
	1986
	
[image: image5.emf]HOANG ANH 

TAN_N5.docx


	

	6
	Bùi Văn Cường
	1992
	
[image: image6.emf]BUI VAN 

CUONG_N5.doc


	

	7
	Cảnh Chí Huân
	1980
	
[image: image7.emf]CANH CHI 

HUAN_N5.doc


	

	8
	Vũ Văn Hải
	1979
	
[image: image8.emf]VU VAN HAI_N5.doc


	

	9
	Đỗ Tiến Dũng
	1975
	
[image: image9.emf]DO TIEN 

DUNG_N5.doc


	

	10
	Nguyễn Thành Công
	1987
	
[image: image10.emf]NGUYEN THANH 

CONG_N5.doc


	

	11
	Đặng Văn Hiếu
	1985
	
[image: image11.emf]DANG VAN 

HIEU_N5.doc


	

	12
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	1984
	
[image: image12.emf]NGUYEN THI KIM 

THOA_N5.doc


	

	13
	Lê Quang Duy
	1987
	
[image: image13.emf]LE QUANG DUY _ 

N5.doc


	

	14
	Vũ Thị Hiền
	1989
	
[image: image14.emf]VU THI  

HIEN_N5.doc


	

	15
	Nguyễn Thị Thu Phương
	1992
	
[image: image15.emf]NGUYEN THI THU 

PHUONG_N5.doc


	

	16
	Đoàn Thanh Bình
	1984
	
[image: image16.emf]DOAN THANH 

BINH_N5.docx


	

	17
	Nguyễn Khắc Tuân
	1977
	
[image: image17.emf]NGUYEN KHAC 

TUAN _ N5.doc


	

	18
	Nguyễn Văn Tuấn
	1964
	
[image: image18.emf]NGUYEN VAN 
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* Khối ngành (Theo thông tư số: 06/2018/TT-BGDĐT): 
- Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
- Khối ngành II: Nghệ thuật

- Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý; Pháp luật

- Khối ngành IV: Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên

- Khối ngành V: Toán và thống kê; Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Sản xuất và chế biến; Kiến trúc và xây dựng; Nông lâm nghiệp và thủy sản; Thú y; 

- Khối ngành VI: Sức khỏe

- Khối ngành VII: Nhân văn; Khoa học xã hội và hành vi; Báo chí và thông tin; Dịch vụ xã hội; Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân; Dịch vụ vận tải; Môi trường và bảo vệ môi trường; An ninh, quốc phòng. 

** Gắn tệp đính kèm theo mẫu: Nguyen Van A_N1/ hoặc _N2…_/N7 ( Thể hiện Nguyễn Văn A thuộc khối ngành 1/hoặc  khối ngành 2 … /khối ngành 7)
Thái Nguyên, ngày 6 tháng 6 năm 2021
	
	                            Thủ trưởng đơn vị

                          (Ký tên và đóng dấu)
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Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: VŨ VĂN HẢI                               2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: 1979                                                   4. Nơi sinh: Thái Nguyên 



		5. Nguyên quán: Xã Lộc An, Thành phố Nam Định



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Quyết Thắng

Quận (Huyện) Thái Nguyên.......................................................................................................

Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0983389707

Fax: (+84)2083847403 


Email:   vuvanhai@tnut.edu.vn 



		7. Dân tộc: Kinh                   Tôn giáo: Không 



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:                 Mã số ngạch: 15111.



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,66        Thời điểm hưởng: 08/2017 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế. 01/02/2008 Thâm niên trong ngạch:15 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phong tặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Khoa kỹ thuật ô tô và máy động lực 


Điện thoại: 0983389707                     Fax: (+84)2083847403

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		    2003

		Công Nghệ Nhiệt

		Đại học Bách Khoa Hà Nội

		2003

		    TC



		Bằng 1 

		

		

		

		

		



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		     2007

		Công Nghệ Nhiệt

		Đại học Bách Khoa Hà Nội

		2007

		    NT



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

		(06-07)/2013

		Ngắn hạn

		Chứng chỉ

		Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng



		Quản lý giáo dục 

		Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

		05/7/2012-25/08/2012

		Ngắn hạn

		Chứng chỉ, loại giỏi

		Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Chứng chỉ

		2010

		BSU Batangas, Philippines

		Đại học Thái Nguyên



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2003-2004

		Giảng viên

		Trường Đại học kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên- Đại học Thái Nguyên



		27/01/2014-06/06/2014

		Phó trưởng bộ môn

		Trường Đại học kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên- Đại học Thái Nguyên



		06/06/2014 -02/06/2015

		Phó trưởng Khoa 

		Trường Đại học kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên- Đại học Thái Nguyên



		02/06/2015 đến nay

		Giảng viên

		Trường Đại học kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên- Đại học Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		 Kỹ Thuật Nhiệt

		Trường ĐHKTCN Thái nguyên

		2010

		Giáo trình

		 Kỹ Thuật Nhiệt



		

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Về một số phương pháp xác định thời gian sấy

		GS TSKH Trần Văn Phú


KS Hoàng Anh Tuấn


KS Nguyễn T Thu Hương

		Tuyển tập báo cáo khoa học. Đà Nẵng 10-2007

		

		2007



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu suất nhiệt của lò công nghiệp

		Cơ sở

		2007

		2007

		Tốt

		x

		

		



		2

		Nghiên cứu công nghệ đốt than phù hợp với than Entranxit của Việt Nam

		Cơ sở

		2010

		2010

		Tốt

		x

		

		



		3

		Nghiên cứu các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong các lò sản xuất thép

		Cơ sở

		2011

		2011

		Tốt

		x

		

		



		4

		Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng, tăng độ ẩm và oxy khi sử dụng máy điều hòa nhiệt độ.

		Cơ sở

		2012

		2012

		Tốt

		x

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 50 kỹ sư

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		University of New York at Buffalo, USA

		Học tập chuyên môn

		(06-08)

		2014

		

		x

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày 31 tháng 5 năm 2021

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)













         Vũ Văn Hải






















_1684908747.doc
Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Thoa.
 2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1984 .



4. Nơi sinh: Thạch Thất - Hà Nội



		5. Nguyên quán: Thạch Xá - Thạch Thất - Hà Nội 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã).Thạch Xá 


Quận (Huyện)...Thạch Thất

Thành phố (Tỉnh)..Hà Nội. 


Điện thoại: NR.........................       Mobile  0984154451

Fax:...................................................... 


Email:...kimthoanguyen84@gmail.com 



		7. Dân tộc: kinh  .Tôn giáo: không



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                        Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:..Giảng viên hạng 3....Mã số ngạch: .V.07.01.03 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương:.3.33 
Thời điểm hưởng:.7/1016 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:.7/2010.. Thâm niên trong ngạch:.10 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan:.Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa:.BM Cơ học - Kỹ thuật Ô tô và Máy động lực

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2006

		Cơ học

		Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG  Hà Nội

		2006

		



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2009

		Cơ học vật thể rắn

		Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG  Hà Nội

		2009

		Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG  Hà Nội

		2006

		



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2008 – 2011 

		

		Khoa Khoa học Cơ bản – Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên 



		2011 – 2015

		

		Khoa Cơ Khí – Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên



		2015 – nay

		

		Khoa Kỹ thuật Ô tô và Máy động lực – Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Thiết kế cơ cấu điều khiển góc cánh dùng cho turbine gió trục đứng hiệu năng cao

		Ngô Như Khoa1, Phan Chí Minh2, Chu Đức Quyết3 và


 Nguyễn Thị Kim Thoa4

		Hội nghị Khoa học toàn quốc: Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ 10

		

		2010






		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Cơ kỹ thuật 1

		

		

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, 10 năm



		2 

		Cơ kỹ thuật 2

		

		

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, 10 năm





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		ICISE, Quy Nhơn, Việt Nam

		Lớp học chuyên đề về Cơ học kỹ thuật

		17 - 22 /12

		2017

		x

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày  31  tháng 5 năm 2021

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)













Nguyễn Thị Kim Thoa
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   LÝ LỊCH KHOA HỌC



I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC


Họ và tên: 
VŨ THỊ HIỀN


Giới tính:  Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 07-12-1989

Nơi sinh: Hà Nam

Quê quán: Thanh Nghị - Thanh Liêm – Hà Nam 
Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ


   Năm, nước nhận học vị: 2018, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:          
    Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên – Bộ môn Kỹ thuật Thuỷ khí - Khoa Kỹ thuật Ô tô & Máy Động lực

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): ĐH kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số nhà 94- Tổ 6 – Phường Tích Lương - TP. Thái Nguyên- Thái Nguyên




Điện thoại liên hệ:   CQ:  

NR  

DĐ: 0989362357



Fax:                                                                      Email: giaithoaicuocdoi@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO


1. Đại học:


- Hệ đào tạo:
 Chính quy


  Nơi đào tạo: Trường Đại học Thuỷ Lợi

Ngành học:
 Kỹ thuật Công trình Biển



 Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2011

- Bằng đại học 2:

  

Ngành học:

Năm tốt nghiệp: 


2. Sau đại học


- Thạc sĩ ngành/chuyên ngành: Kỹ thuật Công trình Biển
Năm cấp bằng: 2018

Nơi đào tạo: Trường Đại học Thuỷ Lợi

 Tên luận văn: Thiết kế cấu kiện mới bảo vệ đê biển vùng kinh tế Nam Đình Vũ – Hải Phòng

		3. Ngoại ngữ:

		1. Tiếng Anh



		Mức độ sử dụng: TOEFL ITP 507







III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

		Thời gian

		Đơn vị công tác

		Công việc đảm nhiệm



		2012-2014

		Khoa Cơ khí – Trường Đại học KTCN-TN

		Giảng viên – Bộ môn Cơ học



		2014-nay

		Khoa KT Ô tô & MĐL- Trường Đại học KTCN-TN

		Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Thuỷ khí





IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:


		TT

		Tên đề tài nghiên cứu 

		Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

		Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

		Trách nhiệm tham gia trong đề tài



		1

		Phân tích và đánh giá hiệu quả các hệ thống thủy lực trên máy xây dựng

		2019/2020

		Trường

		Chủ nhiệm





2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)


		TT

		Tên công trình

		Năm công bố

		Tên tạp chí



		1

		Influence of Tire Parameters of a Semi-trailer Truck on Road Surface Friendliness

		2019

		International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology



		Xác nhận của cơ quan

		Thái Nguyên, ngày     tháng     năm 201

Người khai kí tên


(Ghi rõ chức danh, học vị)

ThS. Vũ Thị Hiền





PAGE  
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC


Họ và tên:
NGUYỄN KHẮC TUÂN

Giới tính: Nam


Ngày, tháng, năm sinh: 26-06-1977

Nơi sinh: Thái Nguyên


Quê quán:
Gia Lâm - Hà Nội


Dân tộc: Kinh


Học vị cao nhất: TS




Năm, nước nhận học vị:Nga(2011)


Chức danh khoa học cao nhất: PGS

Năm bổ nhiệm:..... 


Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng Phòng HC-TC


Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): ĐH kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên


Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 735 Tổ  1, P. Phố Cò, TP. Sông Công, TN.



Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0912262771



Fax: 




Email: tuannkcn@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO


1. Đại học:


- Hệ đào tạo:
 Đại học chính qui


  Nơi đào tạo: Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp – Đại học Thái Nguyên


  Ngành học:
 Cơ khí động lực



  Nước đào tạo:  Việt Nam



Năm tốt nghiệp: 2000


- Bằng đại học 2:

  Ngành học:

Năm tốt nghiệp: 


2. Sau đại học


- Thạc sĩ ngành/chuyên ngành:
 Kỹ thuật ô tô

Năm cấp bằng: 2002


Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội


  Tên luận văn: 

Mô phỏng và tính toán động lực học hệ thống truyền lực thủy cơ ô tô


- Tiến sĩ chuyên ngành: Máy bánh hơi và bánh xích


Năm cấp bằng: 2011


Nơi đào tạo: Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc Gia MAMI – LB Nga


  Tên luận án: Nghiên cứu phương án giảm tải trọng động trong hệ thống truyền lực ô tô hybrid 


		3. Ngoại ngữ:

		1. Tiếng Nga


2. Tiếng Anh

		Mức độ sử dụng: Tốt


Mức độ sử dụng:  Khá





III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

		Thời gian

		Nơi công tác

		Công việc đảm nhiệm



		8.2000 - 12.2006

		Ban động lực – ĐH KTCN

		Giảng viên



		05.2005  12.2006  

		Ban động lực – ĐH KTCN

		Phó trưởng ban, Bí thư liên chi đoàn -



		11/2011 – 9/2013

		Khoa Cơ khí – ĐH KT CN

		Phó bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Phó trưởng khoa



		3/2013 – 5/2014

		Bộ môn Kỹ thuật ô tô và máy động lực

		Trưởng bộ môn



		5/2014 -5/2017

		Khoa KT Ô tô & MĐL – ĐH KTCN

		Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa



		5/2017-nay

		Phòng Hành chính tổ chức – ĐH KTCN

		Trưởng phòng





IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:


		TT

		Tên đề tài nghiên cứu 

		Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

		Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

		Trách nhiệm tham gia trong đề tài (chủ trì/ tham gia)



		1

		Giải mã và chế tạo xe đua sinh viên FSAE, 

		2014-2016

		Trường

		Chủ trì



		2

		Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số kết cấu và điều khiển đến dao động ô tô đua sinh viên Formula SAE

		2015-2018

		Đại học

		Chủ trì



		3

		Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc tính hệ thống truyền lực đến tính ổn định chuyển động của ô tô

		2017-2018

		Trường

		Chủ trì



		4

		Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số kết cấu và điều khiển đến tải trọng động tác dụng lên hệ thống truyền lực ô tô

		2017-2018

		Trường

		Chủ trì





2. Các công trình khoa học đã công bố (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định): Tên công trình, năm công bố, nơi công bố.


		TT

		Tên công trình

		Năm


công bố

		Tên tạp chí



		1 

		Determining Optimum Gear Ratios of a Worm—Helical Gearbox for Minimum Acreage of the Cross Section




		2020

		Advances in Material Sciences and Engineering, pp 89-96 , ICERA 2020



		2 

		A Study on Determining Optimum Gear Ratios of Mechanical Driven Systems Using Two-Step Helical Gearbox with First Step Double Gear Sets and Chain Drive

		2019

		ICERA 2019: Advances in Engineering Research and Application, pp 85-93



		3

		A study on determination of optimum gear ratios of a worm -helical gearbox

		2019

		IOP Conference Series Materials Science and Engineering 



		4

		Impact of Road Surface Roughness and Engine Torque on the Load of Automotive Transmission System

		2019

		International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET) Volume 10, Issue 02, February 2019, pp. 1752–1761



		5

		Enhancing the ride comfort of the off-road vibratory roller cab by adding damper hydraulic mount

		2018

		Vibroengineering PROCEDIA, Vol. 21, 2018, p. 89-95



		6

		Evaluating the effect of the working conditions on the ride comfort and road friendliness of the heavy truck

		2018

		Vibroengineering PROCEDIA, Vol. 21, 2018, p. 83-88. 



		7

		World trends in the development of vehicles with alternative energy sources

		2018

		ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, VOL. 13, NO. 7, APRIL 2018, p2535-2542





		Xác nhận của cơ quan


PGS.TS. Vũ Ngọc Pi

		Thái Nguyên, ngày   tháng   năm 20

Người khai kí tên


(Ghi rõ chức danh, học vị)


PGS. TS. Nguyễn Khắc Tuân
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Quê quán: Sơn Dương – Tuyên Quang	Dân tộc: Kinh
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Điện thoại liên hệ: 0395945682

E-mail: binhminh1415@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học VB2

Hệ đào tạo:	Chính quy

Nơi đào tạo:  Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp - ĐHTN

Ngành học:	Công nghệ kỹ thuật ô tô

Nước đào tạo:  Việt Nam						Năm tốt nghiệp: 2020

2. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực		           Năm cấp bằng: 2020

Nơi đào tạo: Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp - ĐHTN

Nước đào tạo: Việt Nam

3. Ngoại ngữ:	

1. Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh			Mức độ sử dụng: 

2. Ngoại ngữ 2: 		                      Mức độ sử dụng: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

		Thời gian

		Nơi công tác

		Công việc đảm nhiệm



		2020 - Nay

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, ĐHTN

		Giảng viên thực hành, thí nghiệm



		

		

		



		

		

		







IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

		TT

		Tên đề tài nghiên cứu 

		Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

		Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

		Trách nhiệm tham gia trong đề tài



		1

		[bookmark: _GoBack]

		

		

		



		2

		

		

		

		





2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

		TT

		Tên công trình

		Năm công bố

		Tên tạp chí



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		4

		

		

		



		5

		

		

		





		

Xác nhận của cơ quan

		Thái Nguyên, ngày 7 tháng 6 năm 2021

Người khai kí tên

(Ghi rõ chức danh, học vị)







ThS. Đoàn Thanh Bình
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   LÝ LỊCH KHOA HỌC



I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC


Họ và tên: 
 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 
Giới tính:  Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 07/09/1992

Nơi sinh: Thái Nguyên
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Fax:                                                                      Email: thuphuong0709@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO


1. Đại học:


Hệ đào tạo:
Chính quy

Nơi đào tạo:  Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Ngành học:
Kỹ thuật Môi trường



Nước đào tạo:  Việt Nam



Năm tốt nghiệp: 2010

Bằng đại học 2:




Năm tốt nghiệp:


2. Sau đại học


· Thạc sĩ chuyên ngành:
Kỹ thuật Môi trường
Năm cấp bằng: 2020

Nơi đào tạo: ĐH Bách Khoa Hà Nội

· Tiến sĩ chuyên ngành:




Năm cấp bằng: 

Nơi đào tạo: 

· Tên luận án:


		3. Ngoại ngữ:

		1. Tiếng Anh



		Mức độ sử dụng:  Đọc, viết thành thạo; nghe, nói trung bình







III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN


		Thời gian

		Nơi công tác

		Công việc đảm nhiệm



		2016 – nay

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệp-ĐH Thái Nguyên

		Giảng viên





IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:


		TT

		Tên đề tài nghiên cứu 

		Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

		Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

		Trách nhiệm tham gia trong đề tài



		1

		Nghiên cứu thiết kế thùng rác để xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ quy mô hộ gia đình bằng giun Quế

		2019

		Trường

		Thành viên





2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)


		TT

		Tên công trình

		Năm công bố

		Tên tạp chí



		1

		Development of emission factors for quenching process to emissions inventory; Nguyen Thi Thu Thuy, Nguyen Thi Hanh, Nguyen Thi Thu Phuong 

		2014

		Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ - Đại Học Thái Nguyên; số 126



		2

		Nghiên cứu xử lý phân gia súc bằng giun Quế; Nguyễn Thị Thu Phương 

		2015

		Kỷ yếu hội nghị khoa học trẻ Đại học Thái Nguyên lần thứ 2



		3

		Using rice plants for treating swine wastewater in constructed wetlands; Pham Huong Quynh, Nguyen Thi Thu Thuy, Nguyen Thi Thu Phuong, Wirginia Kotkowska 

		2017

		Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ - Đại Học Thái Nguyên; số 157



		4

		Researching the efficient SS and COD treatment in wastewater in Viet Cuong craft villages by coagulation and flocculation; Pham Huong Quynh, Nguyen Thi Thu Phuong 

		2017

		Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ - Đại Học Thái Nguyên; số 173



		5

		Effectiveness assessment treatment of biosolids waste and mushroom waste by the Species Perionyx Excavatus; Nguyen Thi Thu Phuong, Sharon Melissa Pineda Castillo 

		2017

		Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ - Đại Học Thái Nguyên; số 176



		6

		Biến thiên nồng độ ôzôn mặt đất theo mùa và mối tương quan của ôzôn mặt đất với các yếu tố khí tượng và tiền chất của ôzôn tại Quảng Ninh; Nguyen Thi Thu Phuong, Duong Thanh Nam, Nghiem Trung Dung, Mac Duy Hung 

		2019

		Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ - Đại Học Thái Nguyên; số 208



		7

		Nghiên cứu xử lý một số chất ô nhiễm trong nước thải dược phẩm bằng kỹ thuật quang oxy hóa trên hệ xúc tác TiO2/GO; Chu Duy Bắc, Võ Thịnh Hiền, Nguyễn Thị Thu Phương 

		2019

		Tạp chí Tài Nguyên và môi trường, số 1+2



		8

		Forecast of Hourly Tropospheric Ozone Concentration in Quang Ninh using MLP and SVM; Nguyen Thi Thu Phuong, Mac Duy Hung, Duong Thanh Nam, Nghiem Trung Dung

		2020

		VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences,Vol. 36



		Xác nhận của cơ quan

		Thái Nguyên, ngày 9 tháng 6 năm 2021

Người khai kí tên


(Ghi rõ chức danh, học vị)

ThS. Nguyễn Thị Thu Phương
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II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO


1. Đại học:


- Hệ đào tạo:
 Chính quy


  Nơi đào tạo: Đại học Tổng hợp Hà Nội


  Ngành học:
 Toán Cơ



  Nước đào tạo: Việt Nam  


Năm tốt nghiệp: 1986


- Bằng đại học 2: Ngoại ngữ
  Ngành học:
Tiếng Anh
Năm tốt nghiệp: 2006

2. Sau đại học


- Thạc sĩ ngành/chuyên ngành: …

Năm cấp bằng:


                                                                           Nơi đào tạo:


  Tên luận văn:………….


- Tiến sĩ chuyên ngành:
Cơ học

Năm cấp bằng: 2003


                                                                           Nơi đào tạo: Viện Cơ học Hà Nội


 Tên luận án: Trao đổi nhiệt chất và truyền sóng trong hỗn hợp lỏng hơi hay khí hòa tan


		3. Ngoại ngữ:

		1. Tiếng Anh

2. Tiếng Nga

		Mức độ sử dụng:  Thành thạo

Mức độ sử dụng: 







III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN


		Thời gian

		Nơi công tác

		Công việc đảm nhiệm



		Từ 9 /1987 đến 1995

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp-Đại học Thái Nguyên

		Giảng viên



		Từ 1995 đến 2002

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp-Đại học Thái Nguyên

		Phó trưởng bộ môn






		Từ 2002 đến 2004

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp-Đại học Thái Nguyên

		Trưởng bộ môn






		Từ 2005 đến 2006

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp-Đại học Thái Nguyên

		Trưởng bộ môn, 


Phó Trưởng phòng Đào tạo






		Từ 5/2006 đến 3/2011

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp-Đại học Thái Nguyên

		Trưởng khoa






		Từ 3/2011 đến 6/2014

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp-Đại học Thái Nguyên

		Trưởng phòng quản lý Đào tạo Sau đại học






		Từ 6/2014 đến 6/2017

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp-Đại học Thái Nguyên

		Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục






		6/2017 -2020

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp-Đại học Thái Nguyên

		Chủ tịch Hội đồng trường.






		2021-đến nay 

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp-Đại học Thái Nguyên

		Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục








IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:


		TT

		Tên đề tài nghiên cứu 

		Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

		Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

		Trách nhiệm tham gia trong đề tài



		1

		Sóng xung kích trong một số chất lỏng, chất khí hai thành phần

		2003

		B2000-TN 01-39

		Chủ nhiệm



		2

		Quá trình lan truyền và phản xạ bởi van đóng trong một số hỗn hợp hai pha

		2008

		B2006 -TN 02-04

		Chủ nhiệm



		3

		Phương pháp sai phân hữu hạn và các kỹ thuật cao, sử dụng phương pháp lưới cong trong tính toán động lực học dòng chảy

		2008

		NCCB 3.056. 06.

		Chủ nhiệm



		4

		Động lực học sóng với quá trình trao đổi nhiệt và khối lượng giữa các pha trong một số hỗn hợp chất lỏng chứa bọt hơi

		2011

		B2009-TN02 – 02

		Chủ nhiệm



		5

		Nghiên cứu hiện tượng búa nước trong hỗn hợp chất lỏng hai pha

		2016

		ĐH2013-TN02 – 08

		Chủ nhiệm



		6

		Nghiên cứu kỹ thuật mô hình, mô phỏng mỏ dầu khí phù hợp với dạng đá móng granit nứt nẻ và áp dụng cho mỏ Bạch Hổ 

		2015

		KC.09.21/11-15

		Tham gia





2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)


		TT

		Tên công trình

		Năm công bố

		Tên tạp chí



		1

		Optimal design parameters of air suspension systems for semi-trailer truck. Part 1: modeling and algorithm

		2020

		Vibroengineering PROCEDIA



		2

		Optimal design parameters of air suspension systems for semi-trailer truck. Part 2: results and discussion

		2020

		Vibroengineering PROCEDIA



		3

		A new design for bidirectional autogenous mobile systems with two-side drifting impact oscillator

		2018

		· International Journal of Mechanical Sciences 140, 2018


· DOI: 


· 10.1016/j.ijmecsci.2018.01.003





		Xác nhận của cơ quan

		Thái Nguyên, ngày     tháng     năm 201

Người khai kí tên


(Ghi rõ chức danh, học vị)

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: LÊ QUANG DUY                               2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: 1987                                                4. Nơi sinh: Phú Bình -  Thái Nguyên 



		5. Nguyên quán: xã Nhã Lộng huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): SN30 tổ 2 phường Cam Giá thanh phố Thái Nguyên 


Quận (Huyện): TPTN

Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên

Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0977611918

Fax: 

Email:   duylequang.ch@gmail.com 



		7. Dân tộc:Kinh                   Tôn giáo: Không 



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên                Mã số ngạch: 15111 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,00                     Thời điểm hưởng: 02/2019 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:                             Thâm niên trong ngạch:  năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phong tặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Cơ học, Khoa Kỹ thuật Ô tô và Máy động lực 


Điện thoại: 0977611918                    Fax: 

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		2005

		Kỹ sư Chế tạo máy

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

		2010

		TC



		  Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2016

		Cơ Kỹ thuật

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

		2018

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ năm 2011 đến 2015

		Giảng viên

		Khoa Cơ khí, Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp



		Từ năm 2015 đến nay

		Giảng viên

		Khoa Kỹ thuật Ô tô & Máy động lực, Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		

		Analysis of nonlinear oscillator arising in the microelectromechanical system by using the parameter expansion and equivalent linearization methods

		D. V. Hieu *, N. T. K. Thoa, L. Q. Duy

		International Journal of Engineering & Technology, 7 

		597-604

		2018



		

		Effect of Damping Coefficient of Drum’s Isolation System on Ride
Comfort of a Vibratory Roller 

		Lê Quang Duy

		International Research Journal of Engineering and Technology

		2020

		



		

		Optimal design parameters of air suspension systems for


semi-trailer truck. Part 1: modeling and algorithm

		Nguyen Van Tuan1, Le Van Quynh2, Vi Thi Phuong Thao3, Le Quang Duy4

		Vibroengineering PROCEDIA, Vol. 33, 2020, p. 72-7

		

		2020



		

		Optimal design parameters of air suspension systems for


semi-trailer truck. Part 2: results and discussion

		Nguyen Van Tuan1, Le Van Quynh2, Vi Thi Phuong Thao3, Le Quang Duy4

		Vibroengineering PROCEDIA, Vol. 33, 2020, p. 72-7

		

		2020



		

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		 Một số vấn đề khi thiết kế, chế tạo máy mài phục hồi bề mặt làm việc khuôn ép viên nén mùn cưa d=750 mm ÷ 1000 mm, 

		Lê Quang Duy, Phan Văn Nghị, Nguyễn Thái Bình, Cao Thanh Long

		Tạp chí KHCN Đại học thái nguyên, số 16, trang 3

		3

		2018



		2 

		Một số vấn đề khi thiết kế, chế tạo máy ép - đóng bao cây ngô sau băm và trộn, công suất 01 tấn/h), 

		Phan Văn Nghị, Nguyễn Thái Bình, Lê Quang Duy, Cao Thanh Long

		Tạp chí KHCN Đại học thái nguyên, số 16

		25

		2015



		3

		Một số vấn đề khi thiết kế, chế tạo máy trộn cây ngô sau băm, năng suất 01 tấn/h), 

		Phan Văn Nghị, Nguyễn Thái Bình, Lê Quang Duy, Cao Thanh Long

		Tạp chí KHCN đại học thái nguyên, số 16,

		49

		2018






		

		Dao động tự do của dầm nano theo lý thuyết đàn hồi phi cục bộ

		Lê Quang Duy, Đặng Văn Hiếu

		Tạp chí Cơ khí Việt Nam số đặc biệt tháng 6 năm 2019, pp. 116-121

		

		2019



		

		Nonlinear vibration of nanotube conveying the fluid based on the modified couple stress theory

		an Hieu – Dang, Kim Thoa – Nguyen, Quang Duy – Le.

		Tạp chí Cơ khí Việt Nam số đặc biệt tháng 6 năm 2019, pp. 159-164 

		

		2019



		4

		BUCKLING ANALYSIS OF FG MICRO-BEAM RESTING ON ELASTIC FOUNDATION VIA NONLOCAL STRAIN GRADIENT THEORY 

		Dang Van Hieu1,*, Le Quang Duy1



		Tạp chí Nghiên cứu Khoa


học và Công nghệ quân sự.


(ISSN 1859-1043)

		

		2021



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Cơ Kỹ thuật 1 

		CS

		Các ngành khối kỹ thuật

		Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;.. 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày 30 tháng 10  năm 2018

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)













         Lê Quang Duy
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		Thời gian

		Nơi công tác

		Công việc đảm nhiệm



		2010-2011

		Khoa Cơ khí –ĐH kỹ thuật Công nghiệp

		Giảng viên



		2012 - 2014
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		Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

		Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

		Trách nhiệm tham gia trong đề tài (chủ trì/ tham gia)



		1

		Giải mã và chế tạo xe đua sinh viên FSAE, 

		2014-2016

		Trường

		Tham gia



		2

		Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số kết cấu và điều khiển đến dao động ô tô đua sinh viên Formula SAE
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		TT

		Tên công trình

		Năm


công bố

		Tên tạp chí



		1 

		Influence of Design Parameters of Cab’s Isolation System on Vibratory Roller Ride Comfort under the Deformed Ground Surface

		2019

		International Research Journal of Engineering and Technology
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		Influence of Tire Parameters of a Semi-trailer Truck on Road Surface Friendliness
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		International Research Journal of Engineering and Technology
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		2009

		Trường

		Chủ nhiệm



		3

		Tính toán dao động thẳng đứng cho


mô hình ô tô nhiều bậc tự do

		2010

		Trường

		Chủ nhiệm



		4

		Phân tích động lực học một số loại


hệ thống chống rung

		2011

		Trường

		Chủ nhiệm



		5

		Tính toán dao động phi tuyến ngẫu


nhiên bằng phương pháp tuyến tính


hóa tương đương

		2012

		Trường

		Chủ nhiệm



		6

		Phân tích dao động phi tuyến của


một số hệ kỹ thuật bằng phương


pháp trung bình có trọng số; Mã số: T2018-B27 

		2018-2019

		Trường

		Chủ nhiệm



		7

		Phân tích dao động phi tuyến của


dầm Micro và MEMS; Mã số: T2018-B28

		2018-2019

		Trường

		Chủ nhiệm



		8

		Phân tích dao động phi tuyến của dầm FGM theo lý thuyết đàn hồi bậc cao; Mã số: ĐH2019-TN02-03

		2019-2021

		Đại học

		Chủ nhiệm



		9

		Nghiên cứu động lực học phi tuyến và ứng dụng trong một số lĩnh vực của cơ kỹ thuật; Mã số: 107.01-2018.304

		2018-2021

		Nafosted

		Thành viên



		10

		Phân tích ổn định và dao động của kết cấu micro/nano FG theo lý thuyết gradient biến dạng không địa phương; Mã số: 107.02-2020.03

		2020-2022

		Nafosted

		Thành viên





2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)


		TT

		Tên công trình

		Năm công bố

		Tên tạp chí



		1

		An extension of the equivalent linearization


method using a weighted averaging to design of TMD for damped linear systems; N. Q. Hai and D. V. Hieu

		2016

		Proceedings of the 4th International Conference on


Engineering Mechanics and


Automation



		2

		The equivalent linearization method to analyse a nonlinear oscillator arising in the microelectromechanical system (mems); D. V. Hieu

		2017

		Tạp Chí Cơ Khí Việt Nam,  Số đặc biệt tháng 3 năm 2017



		3

		The regulated equivalent linearization method for analyzing of vibrating systems with nonlinearities; D. V. Hieu and B. G. Phi

		2017

		Tạp Chí Cơ Khí Việt Nam,  Số đặc biệt tháng 3 năm 2017



		4

		Analysis of a nonlinear oscillator arising in the Microelectromechanical system; D. V. Hieu and N. Q. Hai

		2017

		Hội nghị Cơ học toàn quốc


lần thứ X



		5

		Solution of nonlinear cubic-quintic Duffing


oscillators using the equivalent linearization method with a weighted averaging; Duong The Hung, Dang Van Hieu

		2017

		Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ - Đại Học Thái Nguyên; số 169



		6

		The Equivalent Linearization Method with a Weighted Averaging for Analyzing of Nonlinear Vibrating Systems; N. D. Anh; N. Q. Hai and D. V. Hieu

		2017

		Latin American Journal of


Solids and Structures; số 14



		7

		Analytical Approximate Solutions For Oscillators With Fractional Order Restoring Force And Relativistic Oscillators; D. V. Hieu, N. Q. Hai and D. T. Hung

		2017

		International Journal of


Innovative Science, Engineering & Technology; số 4



		8

		Postbuckling and Free Nonlinear Vibration of Microbeams Based on Nonlinear Elastic Foundation; Dang Van Hieu

		2018

		Mathematical Problems in


Engineering



		9

		Nonlinear Vibration of Microbeam based on


the elastics foundation using high-order energy balance method and global error


minimization method; D. V. Hieu

		2018

		International Journal of


Engineering & Technology; 



		10

		Analyzing of Nonlinear Generalized Duffing


Oscillators Using the Equivalent Linearization Method with a Weighted Averaging; D. V. Hieu and N. Q. Hai

		2018

		Asian Research Journal of Mathematics



		11

		The Equivalent Linearization Method with a Weighted Averaging for Solving Undamped Nonlinear Oscillators; D. V. Hieu, N. Q. Hai and D. T. Hung

		2018

		Journal of Applied Mathematics



		12

		Analysis of nonlinear oscillator arising in the microelectromechanical system by using the parameter expansion and equivalent linearization methods; D. V. Hieu; N. T. K. Thoa and L. Q. Duy

		2018

		International Journal of


Engineering & Technology



		13

		Nonlinear Vibration of Microbeams under


Magnetic Field Using the Modified Couple


Stress Theory; Van-Hieu Dang, Quang Duy Le and KimThoa Nguyen

		2018

		Asian Research Journal of


Mathematics



		14

		Weighted averaging technique for the design of dynamic vibration absorber installed in damped primary structues; N. D. Anh, N. Q. Hai, N. X. Nguyen, D. V. Hieu, P. T. T. My

		2018

		Vietnam Journal of Mechanics



		15

		Analysis of Nonlinear Vibration of Euler-Bernoulli Beams Subjected to Compressive Axial Forcevia the Equivalent Linearization Method with a Weighted Averaging; Van - Hieu Dang, Quang- Duy Le

		2019

		International Journal of Scientific and Innovative Mathematical Research



		16

		Free vibration analysis of quintic nonlinear


beams by using the equivalent linearization


method with a weighted averaging; D. V.


Hieu and N. Q. Hai

		2019

		Journal of Applied and


Computational Mechanics



		17 

		A New Approximate Solution for a Generalized Nonlinear Oscillator; Dang Van Hieu

		2019

		International Journal of


Applied and Computational


Mathematics



		18

		An Approximate Solution for a Nonlinear Duffing – Harmonic Oscillator; Van - Hieu


Dang

		2019

		Asian Research Journal of


Mathematics



		19

		Free vibration of nanobeams based on the nonlocal elasticity; Lê Quang Duy, Đặng Văn Hiếu



		2019

		Tạp chí Cơ khí Việt Nam, S số đặc biệt tháng 6 năm 2019



		20 

		Nonlinear vibration of nanotube conveying the fluid based on the modified couple stress theory; Van Hieu Dang, Kim Thoa Nguyen, Quang Duy Le

		2019

		Tạp chí Cơ khí Việt Nam, S số đặc biệt tháng 6 năm 2019



		21

		Nonlinear vibration of nanobeams under


electrostatic force based on the nonlocal strain gradient theory; Van-Hieu Dang,


DongAnh Nguyen, Minh-Quy Le & The-Hung Duong

		2020

		International Journal of


Mechanics and Materials


in Design



		22

		Nonlinear vibration of microbeams based on


the nonlinear elastic foundation using the


equivalent linearization method with a weighted averaging; Van-Hieu Dang, Dong-Anh Nguyen, Minh-Quy Le & Quang-Hai Ninh

		2020

		Archive of Applied Mechanics



		23

		Nonlinear Vibration of a Functionally Graded Nanobeam Based on the Nonlocal Strain Gradient Theory considering Thickness Effect; Dang-Van Hieu, The-Hung Duong and Gia-Phi Bui

		2020

		Advances in Civil Engineering



		24

		Buckling and Nonlinear Vibration of Size


Dependent Nanobeam based on the Non-Local Strain Gradient Theory; Van - Hieu


Dang

		2020

		Journal of Applied Nonlinear Dynamics



		25

		Nonlinear vibration and stability of FG nanotubes conveying fluid via nonlocal strain gradient theory; Van-Hieu Dang,


Hamid M. Sedighi, Do Quang Chan, Ömer Civalek and Ahmed E. Abouelregal

		2021

		Structural Engineering


And Mechanics



		26

		Nonlinear Vibration of an Electrostatically


Actuated Functionally Graded Microbeam


under Longitudinal Magnetic Field; Dang Van Hieu, Nguyen Thi Hoa, Le Quang Duy, Nguyen Thi Kim Thoa

		2021

		Journal of Applied and


Computational Mechanics



		27

		Nonlinear vibration and stability of functionally graded porous microbeam under electrostatic actuation; Van-Hieu Dang, Quang-Chan Do

		2021

		Archive of Applied Mechanics



		28

		Nonlinear bending, buckling and vibration


analysis of functionally graded nonlocal strain gradient nanobeams on elastic foundation; Van–Hieu Dang, Quang–Chan Do, Hamid M. Sedighi

		2021

		Journal of Mechanics of


Materials and Structures



		29

		Nonlinear Vibration of Nonlocal Strain Gradient Nanotubes under Longitudinal Magnetic field; N. D. Anh, D. V. Hieu

		2021

		Vietnam Journal of Mechanics



		Xác nhận của cơ quan

		Thái Nguyên, ngày 9 tháng 6 năm 2021

Người khai kí tên


(Ghi rõ chức danh, học vị)

ThS. Đặng Văn Hiếu
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2. Sau đại học
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN


		Thời gian

		Nơi công tác

		Công việc đảm nhiệm



		2000 -2002

		Công ty cơ khí 120, Hà Nội, Việt Nam

		Kỹ thuật viên



		2002 - 2003

		Công ty cơ khí ô tô 1-5, Hà Nội, Việt Nam

		Kỹ thuật viên



		2003 - nay

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, ĐHTN

		Giảng viên





IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
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		TT

		Tên đề tài nghiên cứu 
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		Nghiên cứu mô hình toán học điều khiển tốc độ không tải của động cơ phun xăng điện tử

		2008/2009

		Cơ sở

		Chủ nhiệm



		2

		Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí cầu chủ động đến động lực học ngang của ô tô khi quay vòng
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		Cơ sở

		Chủ nhiệm
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		TT

		Tên công trình

		Năm công bố

		Tên tạp chí



		1

		Tien-Dung DO, Nguyen Khac Minh:  “Influence of the lateral force on the turning circle radius of vehicle”

		2021

		International Journal of Mechanical Engineering and Technology. 


ISSN Print    :0976 – 6340 ISSN Online : 0976 – 6359



		2

		Tien-Dung DO, Thiet Lap NGUYEN:

“Giáo trình kỹ thuật động cơ đốt trong và xu hướng phát triển của động cơ ”

		2020

		Nhà xuất bản Xây Dựng, Hà Nội, Việt Nam.

ISBN: 978-604-82-3274-0



		3

		Florent CHALON, Julie PEPIN, Nathan LE PENNEC, Tien-Dung DO, Stéphane MEO,  Clémence FRADET, Gaelle BERTON, Florian LACROIX: 


“Numerical identification of the mechanical behaviour of a fluoroelastomer (FKM) using nanoindentation test”

		2020

		International Conference on Engineering Research and Applications - ICERA 2020



		4

		Tien-Dung DO, Florent CHALON, Pham Tuong Minh DUONG 

“Determination of the plastic zone size by using nanotest for Aluminum alloy 2024T351”

		2018

		International Conference on Engineering Research and Applications - ICERA 2018



		5

		Tien-Dung DO, Florent CHALON, Narayanaswami RANGANATHAN 

"Étude de la zone plastique en pointe de fissure"

		2018

		Éditions Universitaires Européennes, ISBN 13: 9783639483017, 2018






		6

		Tien-Dung DO, Rene LEROY, Damien JOLY :


"Computational contour of mixed mode crack-tip plastic zone for aluminum alloy 2024T351"

		2013

		International Journal of Computational Materials Science and Engineering, Vol. 2, No. 1,  2013






		7

		Tien-Dung DO, F. Chalon, Damien.JOLY, Rene.LEROY, N. Ranganathan:

“Estiamtion de la zone plastique en pointe de fissure par la technique de nanoindentation pour alliage d’aluminium 2024T351”. 

		2013

		Conference on material characterizations, Lorient, France, 2013






		8

		Florent CHALON, Stéphane MEO, 

Tien-Dung DO, 


Narayanaswami RANGANATHAN: "Numerical Modeling of Energy Dissipated in the Plastic Zone"

		2012

		Fatigue Crack Growth, Behaviour and Analysis, Editors Ping Tang and Jm Leor Zhang, Nova Science Publishers, 


ISBN 978-1-62081-599-1, New York, 2012



		9

		N. Ranganathan, N. Sedghi, D. Joly, 

Tien-Dung DO, R. Leroy, F. Chalon, 

P. Feraud :

"A method for quantitative fatigue fracture surface analysis"

		2012

		4th International Conference on Crack Path, Gaeta, Italy, 2012






		10

		Tien-Dung DO, F. Chalon, Damien.JOLY, Rene.LEROY, N. Ranganathan :      

“Measure of the plastic zone size at the fatigue crack tip by using technical nanotest ”

		2012

		Conference on Mechanical reliability of electronic components, 2012, Tours, France



		11

		TRAN Anh Trung, Tien-Dung DO, 

DO Xuan Kinh, PHAM Minh Tuan:


“Research, manufacture and improve the gasoline injection controller ECU for cars”

		2005

		International conference on automotive technology for Vietnam, ICAT 2005
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		Thái Nguyên, ngày 7 tháng 6 năm 2021

Người khai kí tên


(Ghi rõ chức danh, học vị)
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Công nghệ nhiệt



Nước đào tạo:  Việt Nam
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Nơi đào tạo: ĐH Bách Khoa Hà Nội
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		3. Ngoại ngữ:

		 Tiếng Anh



		Mức độ sử dụng:  Khá







III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN


		Thời gian

		Nơi công tác

		Công việc đảm nhiệm



		2000-2007

		Khoa Điện – ĐH KTCN Thái Nguyên

		Giảng viên



		2008-2011

		Khoa KHCB – ĐH KTCN Thái Nguyên

		Phó trưởng Bộ môn



		2012-2013

		Khoa Cơ Khí – ĐH KTCN Thái Nguyên

		Giảng viên



		2013-nay

		Khoa KT ô tô và MĐL – ĐH KTCN Thái Nguyên

		Phó trưởng Bộ môn





IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:


		TT

		Tên đề tài nghiên cứu 

		Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
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		Chủ nhiệm
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		Thiết kế, chế tạo mô hình động hệ thống điều hòa không khí trên ô tô.
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		Chủ nhiệm
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		4

		Tính toán hiệu quả kinh tế khi thay thế nhiên liệu khí hóa lỏng bằng công nghệ khí hóa than.
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Nơi đào tạo: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

· Tiến sĩ chuyên ngành:


Năm cấp bằng:


Nơi đào tạo: 

· Tên luận án:


		3. Ngoại ngữ:

		1. Tiếng Anh

2. 

		Mức độ sử dụng:  Thành thạo

Mức độ sử dụng:  







III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN


		Thời gian

		Nơi công tác

		Công việc đảm nhiệm



		2017- 2018

		Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

		Giảng viên, trợ lý công tác học sinh sinh viên, Khoa kỹ thuật ô tô & Máy động lực



		2018 – nay

		Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

		Giảng viên, Bí thư Liên Chi, Trợ lý công tác học sinh sinh viên, Khoa kỹ thuật ô tô & Máy động lực





IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:


		TT

		Tên đề tài nghiên cứu 

		Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

		Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

		Trách nhiệm tham gia trong đề tài



		1

		Nghiên cứu điều khiển tích cực cho đệm cách dao động cabin máy xây dựng

		5/2019-5/2020

		Cấp trường

		Chủ nhiệm đề tài



		2

		Phân tích độ êm dịu xe ô tô điện sử dụng mô hình dao động với hai nguồn kích thích

		2/2018 –


2/2020

		Cấp trường

		Thành viên



		3

		Điều khiển hệ thống đệm cách dao động xe lu rung bánh đơn

		2/2018 –


2/2020

		Cấp trường

		Thành viên



		4

		Nghiên cứu ảnh hệ thống treo thủy khí xe ô tô đến độ êm dịu chuyển động của xe

		2/2018 –


2/2020

		Cấp trường

		Thành viên



		5

		Điều khiển hệ thống treo động cơ xe du lịch

		2/2018 –


2/2020

		Cấp trường

		Thành viên



		6

		Nghiên cứu dao động liên kết giữa hệ thống truyền lực và hệ thống treo trên ô tô

		2/2018 –


2/2020

		Cấp trường

		Thành viên



		7

		Phân tích hiệu quả hệ thống thủy lực điều khiển cơ cấu chấp hành

		2/2018 –


2/2020

		Cấp trường

		Thành viên





2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)


		TT

		Tên công trình

		Năm công bố

		Tên tạp chí



		1

		Optimization of design prameter of cab’s vibration iso lation system for single drum vibration roller

		2017

		Viet Nam Mechanical Engineering Journal, No special 3/2017, pp. 37-143.



		2

		Influence of prameter of cab’s suspension system on ride comfor

		2018

		National workshop on applying high tech into practice, pp. 253-261



		3

		Influence of Heavy Truck
Operating Condition on Dynamic Load Coefficient 

		2018

		International Conference on Engineering Research and Applications ICERA 2018, Advances in Engineering Research and Application, pp. 372-379



		4

		Study on the influence of
bus suspension parameters on ride comfor

		2018

		Vibroengineering PROCEDIA, Vol. 21, pp. 77-82






		5

		Optimal design parameters of air suspension systems for semi- trailer truck using genetic algorithm

		2019

		Engineering Computations - International journal for computer-aided engineering and software, Vol. 36, pp. 1101-1120





		6

		Performance analysis of the hydro-pneumatic suspension system of heavy truck

		2019

		International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET). Vol.9(13), pp. 1128-1139



		7

		Vibration analysis of contruc tion vehicles on off road terains

		2019

		Tạp chí cơ khí Việt Nam, Số đặc biêt  6/2019, pp. 110-115.



		8

		Nghiên cứu ảnh hưởng của của các thông số thiết kế đệm cách dao động cabin xe lu rung bánh kép đến độ êm dịu

		2019

		Tạp chí cơ khí Việt Nam, Số đặc biêt  6/2019, pp. 97-103



		9

		Phân tích hiệu quả hệ thống treo cao su xe tải nặng đến khả năng thân thiện với mặt đường

		2019

		Tạp chí cơ khí Việt Nam, Số đặc biêt  6/2019, pp. 104-109.



		10

		Phân tích và lựa chọn các thông số thiết kế tối ưu hệ thống treo ô tô khách nhằm nâng cao độ êm dịu

		2019

		Tạp chí cơ khí Việt Nam, Số đặc biêt  6/2019, pp. 91-96.



		11

		Effect of in-wheel motor suspension system on electric vehicle ride comfort

		2019

		Vibroengineering PROCEDIA, Vol. 29, 2019, pp. 148-152.






		12

		Influence of damping coefficient into engine rubber mounting system on vehicle ride comfort

		2019

		Vibroengineering PROCEDIA, Vol. 29, 2019, pp. 112-117. 



		13

		Effects of Suspension Design Parameters of a Semi-trailer Truck on Vehicle Ride Comfort and Road Surface Friendliness

		2019

		 International Conference on Engineering Research and Applications ICERA 2019, Advances in Engineering Research and Application, pp. 281 -289



		14

		Analysis of dynamic wheel loads of a semi-trailer truck with air-spring and leaf- spring suspension systems

		2020

		ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, VOL. 15, NO. 2, pp. 146-152



		15

		Experimental modal analysis and optimal design of cab’s isolation system for a single drum vibratory roller

		2020

		Vibroengineering PROCEDIA



		16

		Design and optimization of textures on


the surface of crankpin bearing to improve


lubrication efficiency and friction power


loss of engine

		2020

		Journal of Engineering tribology



		17

		Optimal design of micro-dimples on crankpin


bearing surface for improving engine’s


lubrication and friction


Renqiang Jiao

		2020

		Industrial Lubrication and Tribology



		18

		Nghiên cứ điều khiển logic mờ cho hệ thống treo bán chủ động ô tô khách nhằm nâng cao độ êm dịu và thân thiện mặt đưiòng

		2020

		Tạp chí cơ khí Việt Nam, số đặc biệt T10/2020, pp 473-480



		19

		NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ THIẾT KẾ HỆ THỐNG TREO CABIN MÁY KÉO NÔNG NGHIỆP ĐẾN ÊM DỊU 




		2021

		Hội thảo quốc gia ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn



		20

		NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN KHAI THÁC MÁY KÉO NÔNG NGHIỆP ĐẾN ĐỘ ỆM DỊU




		2021

		Hội thảo quốc gia ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn



		21

		PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HỆ THỐNG TREO CABIN XE ĐẦU KÉO ĐẾN ĐỘ ÊM DỊU VỚI PHẦN TỬ ĐÀN HỒI KHÍ VÀ LÒ XO




		2021

		Hội thảo quốc gia ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn



		Xác nhận của cơ quan

		Thái Nguyên, ngày     tháng     năm 201

Người khai kí tên


(Ghi rõ chức danh, học vị)

ThS. Bùi Văn Cường
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   LÝ LỊCH KHOA HỌC



I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC


Họ và tên: 
 CẢNH CHÍ HUÂN


Giới tính:  Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 25/10/1980

Nơi sinh: Thái Nguyên



Quê quán: Phú Bình –Thái Nguyên

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc Sỹ


         Năm, nước nhận học vị: 2018, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất: 


Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học KTCN, ĐHTN

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 
Tổ 2, Phường Phú Xá,Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại liên hệ: 0977774678

E-mail: canhchihuan@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO


1. Đại học:


Hệ đào tạo:
Chính quy

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Giao thông vận tải, Thành Phố Hồ Chí Minh

Ngành học:
Cơ khí động lực



Nước đào tạo:  Việt Nam





Năm tốt nghiệp: 2012

2. Sau đại học


· Thạc sĩ chuyên ngành: Cơ khí động lực


Năm cấp bằng: 2018

Nơi đào tạo: Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

Nước đào tạo: Việt Nam


· Tiến sĩ chuyên ngành:





Năm cấp bằng: 

Nơi đào tạo: 

Nước đào tạo: 


3. Ngoại ngữ:



1. Ngoại ngữ 1: VB2 Tiếng Anh


Mức độ sử dụng: Thành thạo


2. Ngoại ngữ 2:




Mức độ sử dụng: 


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN


		Thời gian

		Nơi công tác

		Công việc đảm nhiệm



		2012-2017

		Giảng viên, khoa công nghệ ô tô

		Trường Cao đẳng nghề số 1-BQP



		2017- nay

		Giảng viên, trợ lý Thí nghiệm-Thực hành, Khoa kỹ thuật ô tô & Máy động lực

		Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên





IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:


		TT

		Tên đề tài nghiên cứu 

		Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

		Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

		Trách nhiệm tham gia trong đề tài



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		





2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)


		TT

		Tên công trình

		Năm công bố

		Tên tạp chí



		1

		Nghiên cứu ảnh hưởng của Momen kích thích động cơ đốt trong đến tải trọng tác dụng lên hệ thống truyền lực thủy cơ ô tô

		2017

		Tạp chí cơ khí việt nam ‘ Hội thảo đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành cơ khí –Động lực Khu vực Trung du và miền núi phía bắc – Thực trạng và Gải pháp ’



		2

		NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ THIẾT KẾ HỆ THỐNG TREO CABIN MÁY KÉO NÔNG NGHIỆP ĐẾN ÊM DỊU 




		2021

		Hội thảo quốc gia ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn



		3

		NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN KHAI THÁC MÁY KÉO NÔNG NGHIỆP ĐẾN ĐỘ ỆM DỊU




		2021

		Hội thảo quốc gia ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn



		4

		PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HỆ THỐNG TREO CABIN XE ĐẦU KÉO ĐẾN ĐỘ ÊM DỊU VỚI PHẦN TỬ ĐÀN HỒI KHÍ VÀ LÒ XO




		2021

		Hội thảo quốc gia ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn



		Xác nhận của cơ quan

		Thái Nguyên, ngày 7 tháng 6 năm 2021

Người khai kí tên


(Ghi rõ chức danh, học vị)


ThS. Cảnh Chí Huân
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Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC



		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: HOÀNG ANH TẤN                               2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: 1986                                                  4. Nơi sinh: Duy Nhất – Vũ Thư - Thái Bình 



		5. Nguyên quán: Duy Nhất – Vũ Thư - Thái Bình



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 

Phường (Xã): Số nhà 06, Tổ 7, phường Tích Lương 

Quận (Huyện): TP thái Nguyên

Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên 

Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0984249235

Fax: 

Email:   hoanganhtan86@gmail.com 



		7. Dân tộc:Kinh                   Tôn giáo: Không 



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                       Cán bộ hành chính 







		9. Ngạch công chức: Giảng viên                Mã số ngạch: V07.01.03 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,00                     Thời điểm hưởng: 04/2021 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 15/4/2021              Thâm niên trong ngạch: 9 năm 



		12a. Chức danh: 

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 

Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:............................................................Năm phong tặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ quan: Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Kỹ thuật Ô tô, Khoa kỹ thuật ô tô và máy động lực 

Điện thoại: 0984249235                      Fax: 

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2005

		Kỹ sư cơ khí động lực

		Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

		2010

		TC



		Bằng 2 

		        2018

		Cử nhân Ngôn ngữ Anh

		Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

		2021

		TC



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2013

		Kỹ thuật cơ khí động lực

		Trường Đại học giao thông vận tải Hà Nội, Việt Nam

		2015

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		TOEFL-ITP 463

		2015

		

		TC



		2

		Tiếng Anh

		Cử nhân

		2021

		Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

		TC





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2011-2012

		GV tập sự Bộ môn Động lực

		Bộ môn  Động lực – Khoa Cơ khí -Trường Đại học KTCN-TN



		2013-2014

		GV, Bí thư LCĐ Bộ môn Kỹ thuật ô tô & Máy Động lực

		Bộ môn Kỹ thuật ô tô & Máy Động lực –Trường Đại học KTCN-TN



		2014-2018

		GV BM Ô tô, Trợ lý HSSV Khoa, UV BTV Đoàn trường, Bí thư LCĐ  Khoa Kỹ thuật ô tô & Máy Động lực

		Bộ môn Kỹ thuật ô tô – Khoa Kỹ thuật ô tô & Máy Động lực –Trường Đại học KTCN-TN



		2019 đến nay

		GV BM Ô tô, Trợ lý  Khoa học

		Bộ môn Kỹ thuật ô tô – Khoa Kỹ thuật ô tô & Máy Động lực –Trường Đại học KTCN-TN



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Influence of damping coefficient into engine rubber mounting system of vehicle ride comfort

		Hoang Anh Tan1 , Le Van Quynh1* , Nguyen Van Liem1 , Bui Van Cuong1 , Le Xuan Long1 and Vu The Truyen

		JVE International, Vibroengineering PROCEDIA, Vol. 29, 2019, p. 112-117. https://doi.org/10.21595/vp.2019.21084

		p. 112-117

		2019



		2

		Performance of PID-Fuzzy control for cab isolation mounts of soil compactors

		Vanliem Nguyen1, Renqiang Jiao2, Vanquynh Le3, Anhtan Hoang4

		DOI https://doi.org/10.21595/mme.2019.21213

ISSN PRINT 2351-5279, ISSN ONLINE 2424-4627, KAUNAS, LITHUANIA

		

		2019



		3

		A Comparison of Ride Performance of Hydro-Pneumatic Suspension System with Those of Rubber and Leaf Suspension

		Le Xuan Longa, Nguyen Van Liemb, Bui Van Cuongc, Hoang Anh Tand

		IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering914 (2020) 012037IOP Publishingdoi:10.1088/1757-899X/914/1/012037, ACMME 2020

		012037

		2020



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Influence of the Engine Mounting System on the Automotive Ride Comfort

		Lê Văn Quỳnh, Hoàng Anh Tấn, Nguyễn Khắc Minh

		Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Thái Nguyên, 139(09)

		25-30

		2015



		2

		Kinematic and dynamic modeling and simulation of crank mechanism of automobile engine



		Nguyễn Khắc Tuân, Hoàng Anh Tấn, Nguyễn Minh Châu

		Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Thái Nguyên, tháng 8/2015, số 139(09)

		19-24

		2015



		3

		Nghiên cứu ảnh hưởng của dao động động cơ đến độ êm dịu ô tô du lịch

		Hoàng Anh Tấn

		Tạp chí cơ khí Việt Nam, ISSN 0866-7056, số đặc biệt tháng 3/2017

		228-233

		2017



		4

		Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số hệ thống treo cabin đến độ êm dịu người lái

		Bùi Văn Cường, Lê Xuân Long, Vũ Trường Sơn, Dương Đức Minh, Trần Hồng Hà, Hoàng Anh Tấn

		Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự

		253-261

		2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		

		

		

		



		

		

		

		







		

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố dao động động cơ đến độ êm dịu ô tô du lịch

		Cơ sở

		

2016

		2017

		Tốt

		x

		

		



		2

		Thiết kế cải tạo xưởng thực hành ô tô phục vụ công tác đào tạo

		Sinh viên

		

2016

		2017

		Tốt

		x

		

		



		3

		Nghiên cứu hệ thống đệm cách dao động động cơ đốt trong ô tô du lịch

		Cơ sở

		

2017

		2018

		Tốt

		x

		

		



		4

		Điều khiển hệ thống treo động cơ xe du lịch

		Cơ sở

		

2018

		2019

		Tốt

		x

		

		



		5

		Nghiên cứu mô phỏng hệ thống treo điều khiển tích cực trên mô hình ½



		Sinh viên

		2019

		2020

		Tốt

		x

		

		



		6

		Nghiên cứu nâng cao hiệu quả làm việc của trung tâm thực hành thí nghiệm ô tô  theo hướng tự chủ

		Sinh viên

		2019

		2020

		Tốt

		x

		

		



		7

		Nghiên cứu và mô phỏng hệ thống phanh xe du lịch



		Sinh viên

		2019

		2020

		Tốt

		x

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 

(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ) 



		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		1 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		







		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 70 kỹ sư

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Cấu tạo ô tô 

		CN

		Cơ khí động lực, công nghệ kỹ thuật ô tô

		Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp



		2 

		Kỹ thuật ô tô chuyên dùng

		CN

		Cơ khí động lực, công nghệ kỹ thuật ô tô

		Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp



		3

		Tính toán thiết kế ô tô 

		CN

		Cơ khí động lực, công nghệ kỹ thuật ô tô

		Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp



		4

		Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

		CN

		Cơ khí động lực, công nghệ kỹ thuật ô tô

		Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp







1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 



		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		







		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 







		



XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày 01 tháng 06 năm 2021



NGƯỜI KHAI

(Họ tên và chữ ký)













								         Hoàng Anh Tấn
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Năm tốt nghiệp: 2005

Bằng đại học 2: Tiếng Anh
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Xây dựng công trình thủy

Năm cấp bằng: 2010

Nơi đào tạo: Trường Đại học Thủy Lợi

		3. Ngoại ngữ:
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN


		Thời gian

		Nơi công tác

		Công việc đảm nhiệm



		2005-2007

		Khoa Cơ khí – ĐH KTCN 

		Giảng viên



		2007 – 2011

		Khoa KHCB – ĐH KTCN

		Giảng viên



		2011-2014

		Khoa Cơ khí – ĐH KTCN

		Phó trưởng BM



		2014-2015

		Khoa KT Ô tô & MĐL

		Trưởng BM



		2015-đến nay

		Khoa KT Ô tô & MĐL

		Phó trưởng Khoa





1. IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:


		TT

		Tên đề tài nghiên cứu 

		Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

		Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

		Trách nhiệm tham gia trong đề tài



		1

		Tính toán thủy lực đường tràn kiểu dốc nước

		2008/2009

		Cơ sở

		Chủ nhiệm



		2

		Nghiên cứu khả năng tháo của cống theo phương pháp Buckingham

		2009/2010

		Cơ sở

		Chủ nhiệm



		3

		Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm xác định áp lực thủy tĩnh lên mặt phẳng và mặt cong

		2012/2013

		Cơ sở

		Chủ nhiệm



		4

		Nghiên cứu hiện tượng búa nước trong hỗn hợp chất lỏng hai pha

		2013/2018

		Đại học

		Thành viên



		5

		Phân tích hiệu quả hệ thống treo thủy khí xe ô tô tải hạng nặng

		2017/2018

		Cơ sở

		Chủ nhiệm



		6

		Nghiên cứu ảnh hưởng hệ thống treo thủy khí xe ô tô đến độ êm dịu chuyển động của xe

		2018/2020

		Cơ sở

		Chủ nhiệm



		7

		Phân tích hiệu quả các hệ thống treo và ứng dụng

		2019

		Cơ sở

		Chủ nhiệm



		8

		Phân tích hiệu quả hệ thống treo thủy lực cho xe tải có tải trọng lớn

		2019

		Đại học

		Chủ nhiệm



		9

		Nghiên cứu nâng cao hiệu quả hệ thống treo thủy khí

		2020

		Cơ sở

		Chủ nhiệm





3. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)


		TT

		Tên công trình

		Năm công bố

		Tên tạp chí



		1

		Lê Xuân Long , Calculation of hydraulic characteristics of chute spillway and energy dissipation 

		2015

		Tạp chí Khoa học công nghệ- Đại học Thái Nguyên, p.77, 2015.



		2

		Le Xuan Long, T.T.Hong, Le Van Quynh, Bui Van Cuong, Performance analysis of the hydro-pneumatic suspension system of heavy truck

		2018

		International Journal Of Mechanical Engineering And Technology (IJMET), Vol. 9, Issue 13, (December 2018), p.1128-1139, 2018.



		3

		Le Xuan Long, Le Van Quynh, Bui Van Cuong, Study on the influence of bus suspension parameters on ride comfort, 

		2018

		Vibroengineering procedia, Vol.21, p.77, 2018.



		4

		Lê Xuân Long, Nguyễn Đức Thuận, Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện khai thác đến độ êm dịu của hành khách, 

		2018

		Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, p.262






		5

		Bùi Văn Cường, Lê Xuân Long, Vũ Trường Sơn, Dương Đức Minh, Trần Hồng Hà, Hoàng Anh Tấn, Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số hệ thống treo cabin đến độ êm dịu người lái.

		2018

		Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, p.253.



		6

		Bui Van Cuong, Le Van Quynh, Le Xuan Long, Influence of  Heavy Truck Operating Condition on Dynamic Load Coefficient, 

		2018

		Proceedings of the International Conference, ICERA 2018, Springer International Publishing, Vol.63, p.372.



		7

		Le Van Quynh, Bui Van Cuong, Nguyen Van Liem, Le Xuan Long,  Pham Thi Thanh Dung, Effect of in-wheel motor suspension system on electric vehicle ride comfort

		2019

		Vibroengineering procedia,  November 2019, Vol. 29, p.148.



		8

		Hoang Anh Tan, Le Van Quynh, Nguyen Van Liem, Bui Van Cuong, Le Xuan Long, Vu The Truyen, Influence of damping coefficient into engine rubber mounting system on vehicle ride comfort 




		2019

		Vibroengineering procedia,  November 2019, Vol 29, p.112



		9

		Le Van Quynh, Bui Van Cuong, Le Xuan Long and Do Van Quan, Effects of Suspension Design Parameters of a Semi-trailer Truck on Vehicle Ride Comfort and Road Surface Friendliness
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		Advances in Engineering Research and Application, January 2020






		10

		Le Van Quynh, Bui Van Cuong, Nguyen Van Liem, Le Xuan Long and Vu The Truyen, Analysis of dynamic wheel loads of a semi-trailer truck with air-spring and leaf- spring suspension systems

		2020

		ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol. 15, No. 2, January 2020, p.146.
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		Le Van Quynh, Zhang Jianrun, Nguyen Van Liem, Bui Van Cuong, Le Xuan Long,  Do Thanh Phuong, Experimental modal analysis and optimal design of cab’s isolation system for a single drum vibratory roller
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		Vibroengineering Procedia. May 2020, Vol. 31, p.52.



		12

		Zhenpeng Wu, Vanliem Nguyen, Vanquynh Le, Xuanlong Le and Vancuong Bui, Design and optimization of textures on the surface of crankpin bearing to improve lubrication efficiency and friction power loss of engine 

		2020

		Proc IMechE Part J: J Engineering Tribology 1–1, Journal of Engineering Tribology, p.1



		13

		A Comparison of Ride Performance of Hydro-Pneumatic 


Suspension System with Those of Rubber and Leaf 


Suspension Systems


A Comparison of Ride Performance of Hydro-Pneumatic 


Suspension System with Those of Rubber and Leaf 


Suspension Systems


A Comparison of Ride Performance of Hydro-Pneumatic 


Suspension System with Those of Rubber and Leaf 


Suspension Systems


Le Xuan Long, Le Van Quynh, Nguyen Van Liem, Bui Van Cuong, Hoang Anh Tan, A comparison of ride performance of Hydro-pneumatic suspension system with those of rubber and leaf suspension systems

		2020

		IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 914, ACMME 2020



		14
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		2007
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